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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ GIÁM SÁT

VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
(Đối với Ủy ban nhân dân…)
Thực hiện Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 ngày 06/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị ở địa phương xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành phố mình, trong đó cần tập trung xem xét, đánh giá một số nội dung chủ yếu sau đây:
PHẦN I
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG                                                                   SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
1. Khái quát việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn (Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương). 

2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, pháp luật về sắp xếp ĐVHC.  

3. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân trong việc chấp hành chủ trương, pháp luật về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

4. Tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện chủ trương, pháp luật về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 đến công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

PHẦN II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG                                                                   SẮP XẾP ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
1. Kết quả thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn  
- Số lượng các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp theo quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. 

- Số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (số lượng thực tế thực hiện sắp xếp), trong đó:
+ Số ĐVHC thuộc diện bắt buộc sắp xếp;

+ Số ĐVHC sắp xếp theo diện khuyến khích;
+ Số ĐVHC liền kề có ảnh hưởng bởi việc sắp xếp ĐVHC.
- Tổng số ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giảm được sau khi thực hiện sắp xếp.  

- Số lượng các ĐVHC nông thôn được sắp xếp vào các ĐVHC đô thị (thống kê số lượng cụ thể việc nhập, điều chỉnh địa giới hành chính xã vào thị trấn, phường; huyện vào thị xã, thành phố, quận hoặc thành lập ĐVHC đô thị trên cơ sở sắp xếp các ĐVHC; tổng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các ĐVHC đô thị được mở rộng do thực hiện sắp xếp ĐVHC - so sánh tỷ lệ phần trăm so với trước khi thực hiện sắp xếp ĐVHC ở nông thôn vào ĐVHC đô thị). 
- Số lượng ĐVHC thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn này. Nêu rõ lý do của việc chưa đề nghị sắp xếp.  

- Số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đã bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. 

- Số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chuẩn khác theo quy định.

- Số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn hiện nay chưa đạt 100% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (chưa đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số hoặc chưa đạt cả hai tiêu chuẩn theo quy định).
Trên cơ sở Đề án sắp xếp các ĐVHC của địa phương và các số liệu nêu trên, đề nghị báo cáo cụ thể về các nội dung sau đây:

(1) Việc sắp xếp ĐVHC ở địa phương đã bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã xác định trong Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ chưa? (hoàn thành trước tiến độ hay đúng tiến độ? Trường hợp hoàn thành chậm hơn so với yêu cầu thì nêu rõ lý do)


(2) Những thuận lợi, khó khăn khi xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn và nguyên nhân:


- Thuận lợi, khó khăn liên quan đến những yếu tố đặc thù của ĐVHC như: vị trí địa lý, quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, phong tục tập quán,…


- Thuận lợi, khó khăn liên quan đến việc lựa chọn tên gọi của ĐVHC hình thành sau sắp xếp.


- Thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân.

(3) Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng, thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC ở địa phương: việc lấy ý kiến của Nhân dân, việc thông qua HĐND các cấp,…  
2. Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn

2.1. Kết quả thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị:

- Việc sắp xếp các cơ quan thuộc bộ máy của chính quyền địa phương (HĐND, UBND, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện).
- Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn do thực hiện sắp xếp ĐVHC.

- Đối với các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, đề nghị UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan báo cáo thêm về việc sắp xếp các cơ quan trung ương đóng tại địa phương (Kho bạc Nhà nước, Thi hành án, Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân,…).

- Việc sắp xếp các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị (khối Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội). 

- Tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, các đơn vị sự nghiệp trong hệ thống chính trị sau khi sắp xếp đã ổn định, hợp lý chưa? Tổng số đầu mối các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổng số biên chế giảm được sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC. 
2.2. Kết quả thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách:
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở các ĐVHC trước khi thực hiện sắp xếp.

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách đã bố trí, sắp xếp được (bố trí tại ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp hoặc luân chuyển). 
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động chuyên trách nghỉ việc hưởng chế độ hoặc dôi dư sau khi sắp xếp.
- Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư và việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động.

- Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục làm việc ở các ĐVHC hình thành sau sắp xếp, đặc biệt là những ĐVHC đô thị.

2.3. Việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị nhằm bảo đảm chất lượng đô thị đối với ĐVHC sau khi thực hiện sắp xếp: 
- Công tác sửa đổi, bổ sung các quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị; việc bố trí nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng các công trình, hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm chất lượng đô thị, trong đó bao gồm cả những dự án đã đầu tư và những dự án, nguồn vốn dự kiến sẽ được đầu tư.
- Việc đánh giá, rà soát chất lượng đô thị của ĐVHC đô thị sau khi thực hiện sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền.
2.4. Việc bố trí trung tâm hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC thực hiện sắp xếp (trụ sở UBND huyện, UBND xã, các trường học, bệnh viện, trạm y tế, trạm xá…); việc cải tạo, xây dựng trụ sở làm việc mới (nếu có) và kinh phí phát sinh; số lượng trụ sở cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp ĐVHC chưa sử dụng đến (nếu có).  
2.5. Việc đo đạc, cắm mốc, xác định đường địa giới hành chính trên thực địa và việc lập hồ sơ bản đồ địa giới hành chính đối với những ĐVHC thực hiện sắp xếp để phục vụ công tác quản lý địa giới hành chính 
2.6. Kết quả thực hiện những nội dung khác liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC:
- Việc thực hiện chuyển đổi con dấu và các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn (trong đó báo cáo cụ thể về việc đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện các thủ tục này, chi phí mà người dân, doanh nghiệp phải chi trả). 
- Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh việc thực hiện chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn cho người dân ở các ĐVHC thực hiện sắp xếp (nêu những nội dung công việc đã làm và lộ trình, kế hoạch thực hiện trong giai đoạn sắp tới; việc thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức). 

- Việc rà soát, đánh giá, xác định các chính sách đặc thù đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và giải quyết những vấn đề phát sinh (ví dụ như việc xem xét tiếp tục cho áp dụng chính sách đặc thù đối với ĐVHC ở miền núi, vùng cao, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, việc công nhận ĐVHC đạt chuẩn nông thôn mới, đơn vị ATK, danh hiệu “Xã Anh hùng”,…). 
- Kết quả thực hiện các yêu cầu, khuyến nghị của cơ quan thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét, cho ý kiến và thông qua phương án sắp xếp ĐVHC của địa phương.
- Việc hướng dẫn, giải đáp của Trung ương và của chính quyền cấp tỉnh về những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở trong công tác thực hiện sắp xếp ĐVHC.
- Những công việc địa phương đã thực hiện để chuẩn bị cho việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022 - 2030. 
Với mỗi nội dung nêu tại mục 2 trên đây, căn cứ vào Đề án sắp xếp ĐHVC của địa phương và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị báo cáo cụ thể về:
- Thời điểm địa phương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như việc đo đạc, cắm mốc, xác định đường địa giới hành chính trên thực địa, việc đầu tư xây dựng ĐVHC đô thị… Trong đó, xác định rõ những công việc đã hoàn thành, những công việc đang tiếp tục thực hiện và dự kiến thời điểm hoàn thành (so sánh với tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thấy được hoàn thành sớm hơn hay muộn hơn thời hạn quy định).
- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC đối với từng nội dung và nguyên nhân.
3. Đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp ĐVHC trên địa bàn
- Việc sắp xếp ĐVHC đã thực sự gắn với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa?  

- Đánh giá về tính hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn (kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp ĐVHC; việc đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ người dân tốt hơn - tăng lên hay giảm đi so với trước khi sắp xếp; nguyên nhân, yếu tố tác động ảnh hưởng).
- Đánh giá tác động của việc sắp xếp ĐVHC đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương (việc đầu tư vào các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người có công và các đối tượng chính sách khác…).
- Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước trên địa bàn: tổng số thu, chi ngân sách trên địa bàn; số tiết kiệm được từ việc sắp xếp ĐVHC (do giảm số ĐVHC, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, kinh phí vận hành, duy tu, bảo trì các trụ sở hoạt động...).
PHẦN III
NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá những ưu điểm và hạn chế, khó khăn, vướng mắc của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn (trong đó nêu rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế).
2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. 
3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019 - 2021 để phục vụ cho việc sắp xếp giai đoạn 2022 - 2030: 
(1) Các kinh nghiệm, cách làm hay trong việc xây dựng, lựa chọn phương án sắp xếp ĐVHC; cách vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp; cách lựa chọn tên gọi của ĐVHC; 
(2) Các kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định (kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kinh nghiệm trong vận động cán bộ, công chức, đảng viên, quần chúng, Nhân dân; trong giải quyết chính sách, bố trí cán bộ; trong xử lý tình huống đặc biệt, đặc thù như trường hợp xã được công nhận đạt chuẩn nông mới nhập với xã chưa đạt chuẩn, xã được danh hiệu “Xã Anh hùng” nhập với đơn vị khác không có danh hiệu này,…)  
II. KIẾN NGHỊ 

1. Các đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn.
2. Các đề xuất, kiến nghị về tiếp tục thực hiện việc sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn 2022 - 2030:
- Đối với những ĐVHC đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 nhưng vẫn chưa bảo đảm tiêu chuẩn thì có tiếp tục thực hiện sắp xếp nữa không?

- Lộ trình thực hiện sắp xếp đối với những ĐVHC chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định (có nên chia lộ trình không? nhóm đơn vị hành chính nào cần ưu tiên sắp xếp trước, nhóm đơn vị nào có thể làm muộn hơn?)
3. Các đề xuất, kiến nghị về sửa đổi các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của ĐVHC, phân loại ĐVHC, phân loại đô thị và sắp xếp ĐVHC cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương và quy trình, cách thức thực hiện.
4. Đề xuất, kiến nghị khác với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
PHỤ LỤC
Các Bảng biểu, số liệu thống kê của Ủy ban nhân dân và các tài liệu khác (nếu có).

*
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